
Phụ lục  

THỐNG KÊ CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CÁC CẤP 
 (Số liệu từ ngày 01/10/2022 đến 30/7/2023) 

 

STT 

Kiến nghị, 

Kháng nghị, 

Kết luận kiểm 

sát (Số hiệu; 

ngày, tháng, 

năm), 

Nội dung kháng nghị, kiến nghị 

Kết quả thực hiện 

Đề xuất (nếu có) Đã 

thực 

hiện 

xong 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Giải trình rõ các kết quả thực hiện/lý 

do chưa thực hiện 

 A. Kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

I. Kết luận kiểm sát toàn diện (Đã thực hiện xong …/… Kết luận; đang thực hiện …/… Kết luận; chưa thực hiện …/… Kết luận) 

 không       

II. Kết luận kiểm sát vụ việc (Đã thực hiện xong …/… Kết luận; đang thực hiện …/… Kết luận; chưa thực hiện …/… Kết luận) 

 không       

III. Văn bản kiến nghị vụ việc (Đã thực hiện xong …/… Kiến nghị; đang thực hiện …/… Kiến nghị; chưa thực hiện …/… Kiến nghị) 

 không       

IV. Văn bản Kiến nghị khắc phục và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật (Đã thực hiện xong …/… Kiến nghị; đang thực hiện …/… Kiến nghị; chưa thực hiện …/… 

Kiến nghị) 

 không       

B. Kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh  
I. Kết luận, kiến nghị kiểm sát toàn diện (Đã thực hiện  02/02  Kết luận, kiến nghị) 

1 

- Quyết định số 

38/QĐ-VKS-P8 

ngày 28/3/2023; 

- Kết luận số 

05/KL-VKS-P8; 

- Kiến nghị số 

95/KN-VKS-P8 

cùng ngày 

18/4/2023. 

KL, Kiến nghị kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS 

huyện Mường Khương 

 - Nội dung: 

+ Vi phạm về thông báo THA 

(khoản 1 Điều 39 luật THADS); 

+ Chưa gửi QĐ chưa có điều kiện 

THA cho UBND cấp xã thực hiện 

niêm yết (k2 Điều 44a); 

+ Chậm xác minh điều kiện THA 

(k2 Điều 44); 

+ Xác minh điều kiện THA chưa 

X   

           Chi cục THADS huyện Mường 

Khương, ban hành báo cáo số 106/BC-

CCTHADS ngày 16/5/2023 báo cáo 

kết quả thực hiện và khắc phục vị 

phạm tại kiến nghị 

 



STT 

Kiến nghị, 

Kháng nghị, 

Kết luận kiểm 

sát (Số hiệu; 

ngày, tháng, 

năm), 

Nội dung kháng nghị, kiến nghị 

Kết quả thực hiện 

Đề xuất (nếu có) Đã 

thực 

hiện 

xong 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Giải trình rõ các kết quả thực hiện/lý 

do chưa thực hiện 

đầy đủ (điểm b, khoản 4 Điều 

44). 

02 

- Quyết định số 

78/QĐ-VKS-P8 

ngày 22/6/2023; 

- Kiến nghị số 

179/KN-VKS-P8 

ngày 18/7/2023. 

KL, Kiến nghị kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS thị 

xã Sa Pa. 

 - Nội dung: 

+ Vi phạm về thông báo THA 

(khoản 1 Điều 39 luật THADS); 

+ Chậm xác minh điều kiện THA 

(k2 Điều 44); 

+ Chậm nộp NSNN (khoản 5 

Điều 47); 

+ Cách ghi biên lai thu tiền (theo 

khoản 1 Điều 15) 

X   

Chi cục THADS thị xã Sa Pa, báo cáo 

kết quả thực hiện và khắc phục vị 

phạm tại kiến nghị 

 

II. Kết luận kiểm sát đã thực hiện  

 không       

III. Văn bản kiến nghị vụ việc (Đã thực hiện xong …/… Kiến nghị; đang thực hiện …/… Kiến nghị; chưa thực hiện …/… Kiến nghị) 

 không       

IV. Văn bản Kiến nghị khắc phục và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật (Đã thực hiện xong …/… Kiến nghị; đang thực hiện …/… Kiến nghị; chưa thực 

hiện …/… Kiến nghị) 

 không       

C. Kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 

I. Kết luận kiểm sát toàn diện (Đã thực hiện 9/9 Kết luận, kiến nghị) 

1 

- Quyết định số 

185/QĐ-VKS 

ngày 21/10/2022; 

- Kết luận số 
218 A/KL-VKS 
ngày11/11/2022; 

- Kiến nghị kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS 

huyện Bảo Thắng 

 - Nội dung: 

+ Vi phạm khoản 2 Điều 44 luật 

THADS; 

+ Vi phạm khoản 2 Điều 44a luật 

X 

     Chi cục THADS huyện Bảo Thắng, ban 

hành báo cáo số 161/BC-CCTHADS 

ngày 28/11/2022 báo cáo kết quả thực 

hiện và khắc phục vị phạm tại kiến 

nghị. 

 



STT 

Kiến nghị, 

Kháng nghị, 

Kết luận kiểm 

sát (Số hiệu; 

ngày, tháng, 

năm), 

Nội dung kháng nghị, kiến nghị 

Kết quả thực hiện 

Đề xuất (nếu có) Đã 

thực 

hiện 

xong 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Giải trình rõ các kết quả thực hiện/lý 

do chưa thực hiện 

- Kiến nghị số 

222/KN-VKS-

THADS ngày 

11/11/2022. 

THADS; 

2 

- Kết luận số 

05/KL-VKSBH 

ngày 20/3/2023; 

- Kiến nghị số 

10/KN-VKS 

ngày 28/3/2023 

- Kiến nghị kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS 

huyện Bắc Hà 

- Nội dung 

+  Vi phạm việc gửi quyết định 

về việc chưa có điều kiện cho 

UBND cấp xã thực hiện niêm yết 

theo quy định. 

- Chậm xác minh điều kiện thi 

hành án đối với chuyển sổ theo 

dõi riêng khi người phải thi hành 

án đã chấp hành xong hình phạt 

tù  

X 

   

- Giải trình: Thực hiện gửi QĐ chưa có 

điều kiện qua Bưu điện nhưng do sơ xuất 

CHV chưa lưu Vận đơn của Bưu điện vào 

hồ sơ. Hiện nay đã thực hiện lưu đầy đủ. 

 

 Lý do chưa thực hiện: 

+ Mới nhận được kết luận và kiến nghị 

của VKSND huyện ngày 28/3/2023. 

+ Chưa nhận được Thông báo về việc 

chấp hành xong án phạt tù của Trại giam 

 

 

3 

- Quyết định số 

68/QĐ-VKS 

ngày 13/3/2023; 

- Kết luận Số 

126/KLVKS; 

- Kiến nghị số 

127/KN-VKS 

cùng ngày 

12/4/2023. 

- Kiến nghị kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS thị 

xã Sa Pa 

 - Nội dung: 

+ Chưa kịp thời tổ chức THA (K1 

Đ 20) 

+ Vi phạm về xác minh điều kiện 

THA; 

+ Chậm chi trả tiền cho người 

được THA; 

+ Chậm nộp tiền vào NSNN. 

X 

     Chi cục THADS thị xã Sa Pa, ban hành 

báo cáo số 58/BC-CCTHADS ngày 

28/4/2023 báo cáo kết quả thực hiện 

và khắc phục vị phạm tại kiến nghị. 

 

4 
- Quyết định số 

203/QĐ-VKS 

- Kiến nghị kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS 
X 

  Chi cục THADS huyện Bảo Yên, ban 

hành báo cáo số 230/BC-CCTHADS 
 



STT 

Kiến nghị, 

Kháng nghị, 

Kết luận kiểm 

sát (Số hiệu; 

ngày, tháng, 

năm), 

Nội dung kháng nghị, kiến nghị 

Kết quả thực hiện 

Đề xuất (nếu có) Đã 

thực 

hiện 

xong 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Giải trình rõ các kết quả thực hiện/lý 

do chưa thực hiện 

ngày 30/3/2023; 

- Kết luận số 

247/KL-VKS 

ngày 19/4/2023; 

- Kiến nghị số 

248/KN-VKS 

ngày 20/4/2023; 

huyện Bảo Yên 

 - Nội dung: 

+ Vi phạm thời hạn xác minh 

(Điều 44 Luật THADS); 

+ Chậm chuyển sổ theo dõi riêng 

theo Điều 9 Nghị định số 

62/2015/NĐ-CP. 

ngày 12/5/2023 báo cáo kết quả thực 

hiện và khắc phục vị phạm tại kiến 

nghị. 

5 

- Quyết định số 

174/QĐ-VKS 

ngày 24/3/2023; 

- Kết luận số 

250/KL-VKS 

ngày 26/4/2023; 

- Kiến nghị số 

251/KN-VKS 

ngày 04/5/2023; 

- Kiến nghị kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS 

thành phố Lào Cai. 

 - Nội dung: 

+ Không kịp thời tổ chức các vụ 

việc được phân công (k1 Điều 20 

Luật THADS); 

+ Chậm thông báo (k2 Điều 39 

Luật THADS); 

+ Chậm xác minh điều kiện thi 

hành án (Điều 44 Luật THADS); 

+ Vi phạm thời hạn tự nguyện 

THA (k1 Điều 45 Luật THADS). 

X 

  Chi cục THADS Thị xá Lào Cai, ban 

hành báo cáo số 765/BC-CCTHADS 

ngày 25/5/2023 báo cáo kết quả thực 

hiện và khắc phục vị phạm tại kiến 

nghị. 

 

6 

- Kết luận số 

212/KL-VKS 

ngày 19/5/2023; 

- Kiến nghị số 

215/KN-VKS 

ngày 22/5/2023; 

- Kiến nghị kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS 

huyện Văn Bàn 

 - Nội dung: 

+ Vi phạm về gửi quyết định 

chưa có điều kiện cho UBND cấp 

xã thực hiện niêm yết theo K1 

Điều 39 Luật THADS; 

+ Chậm xác minh theo K2 Điều 

44 Luật THADS; 

+ Vi phạm xác minh theo điểm b 

X 

  Chi cục THADS huyện Văn Bàn, ban 

hành báo cáo số 183/BC-CCTHADS 

ngày 30/5/2023 báo cáo kết quả thực 

hiện và khắc phục vị phạm tại kiến 

nghị. 

 



STT 

Kiến nghị, 

Kháng nghị, 

Kết luận kiểm 

sát (Số hiệu; 

ngày, tháng, 

năm), 

Nội dung kháng nghị, kiến nghị 

Kết quả thực hiện 

Đề xuất (nếu có) Đã 

thực 

hiện 

xong 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Giải trình rõ các kết quả thực hiện/lý 

do chưa thực hiện 

khoản 4 Điều 44 Luật THADS. 

7 

- Quyết định số 

125/QĐ-VKS 

ngày 25/4/2023; 

- Kết luận số 

148/KLVKS;  

- Kiến nghị số 

149/KN-VKS 

cùng ngày 

11/5/2023 

- Kiến nghị kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS 

huyện Si Ma Cai. 

- Nội dung: 

+ Không thể hiện việc thông báo 

THA cho đương sự; 

+ Không thông báo cho đương sự 

việc gửi tiền vào tài khoản; 

+ Không gửi QĐ việc chưa có 

ĐK cho UBND cấp xã niêm yết. 

X 

     Chi cục THADS huyện Si Ma Cai, ban 

hành báo cáo số 145/BC-CCTHADS 

ngày 29/5/2023 báo cáo kết quả thực 

hiện và khắc phục vị phạm tại kiến 

nghị. 

 

8 

- Quyết định số 

221/QĐ-VKS 

ngày 11/5/2023; 

- Kết luận số 

274/KLVKS;  

- Kiến nghị số 

275/KN-VKS 

cùng ngày 

26/5/2023 

- Kiến nghị kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS 

huyện Bảo Thắng. 

- Nội dung: 

+ Vi phạm thông báo (k1 Điều 39 

Luật THADS); 

+ Vi phạm xác minh theo k1 Điều 

44 Luật THADS; 

+ Vi phạm xác minh tài sản  theo 

điểm b khoản 4 Điều 44 Luật 

THADS. 

X 

  Chi cục THADS huyện Bảo Thắng, ban 

hành báo cáo kết quả thực hiện và 

khắc phục vị phạm tại kiến nghị. 

 

9 

- Quyết định số 

258/QĐ-VKSBX 

ngày 09/6/2023; 

- Kết luận số 

291/KLVKS 

ngày 03/7/2023;  

- Kiến nghị số 

296/KN-VKS 

cùng ngày 

- Kết luận kiểm sát trực tiếp 

THADS tại Chi Cục THADS 

huyện Bát Xát. 

- Nội dung: 

+ Chậm nộp NSNN (khoản 5 

Điều 47 Luật THADS); 

+ Vi phạm quy định xác minh 

(Điều 44); 

+ Vi phạm quy định xác minh 

X 

  Chi cục THADS huyện Bát Xát, ban hành 

báo cáo số 137/BC-CCTHADS ngày 

12/7/2023 báo cáo kết quả thực hiện 

và khắc phục vị phạm tại kiến nghị 

 



STT 

Kiến nghị, 

Kháng nghị, 

Kết luận kiểm 

sát (Số hiệu; 

ngày, tháng, 

năm), 

Nội dung kháng nghị, kiến nghị 

Kết quả thực hiện 

Đề xuất (nếu có) Đã 

thực 

hiện 

xong 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Giải trình rõ các kết quả thực hiện/lý 

do chưa thực hiện 

04/7/2023 

 

(Điều 9 NĐ62); 

II. Kết luận kiểm sát vụ việc (Đã thực hiện xong ………  Kết luận…/… Kết luận; chưa thực hiện …/… Kết luận) 

 không       

III. Văn bản kiến nghị vụ việc (Đã thực hiện xong 01/01 Kiến nghị) 

01 

Số 176/KN-VKS 

ngày 16/5/2023 

Kiến nghị Chi cục THADS huyện 

Mường Khương trong việc lập hồ 

sơ xét miễn giảm THA: 

+ Vi phạm xét miễn nghĩa vụ 

THADS; 

+ Vi phạm xét giảm nghĩa vụ 

THADS. 

X 

  Chi cục THADS huyện Mường Khương, 

đã hoàn thiện và lập hồ sơ và đề nghị Tòa 

án cùng cấp xét miễn, giảm nghĩa vụ 

THADS. 

 

IV. Văn bản Kiến nghị khắc phục và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật (Đã thực hiện xong …/… Kiến nghị; đang thực hiện …/… Kiến nghị; chưa thực 

hiện …/… Kiến nghị) 

 không       
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